2

	UBND TỈNH SÓC TRĂNG
BAN DÂN TỘC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:         /BC-BDT
	Sóc Trăng, ngày      tháng 6 năm 2024



BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm

 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Công văn số 835/UBDT-VP ngày 22/5/2024 của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo kết quả công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc 6 tháng cuối năm theo Thông tư số 06/2022/TT-UBDT ngày 30/12/2022;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 3005/VP-VX ngày 27/5/2024 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo kết quả công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm theo Thông tư số 06/2022/TT-UBDT.
Tỉnh Sóc Trăng báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024, cụ thể như sau: 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc về công tác dân tộc. Tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (viết tắt là DTTS), định kỳ báo cáo Ủy ban Dân tộc kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tiếp tục xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện chương trình; tổ chức hướng dẫn các địa phương thực hiện chương trình đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. Bên cạnh đó, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân (viết tắt là UBND) tỉnh, Ban Dân tộc phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác dân tộc trong tình hình mới, tăng cường theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường,… giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc theo quy định.

2. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân tộc

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm đến công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn, thường xuyên tổ chức đánh giá công tác quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; việc ban hành các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (viết tắt là HĐND) tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đều bảo đảm tính hợp pháp, phù hợp tình hình thực tế và theo sự hướng dẫn của Trung ương. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 34 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh(
).
- UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách do ngành, đơn vị mình quản lý; chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác dân tộc thuộc lĩnh vực ngành phụ trách. 

3. Đánh giá hoạt động của cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh

- UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp cùng các sở, ban ngành, địa phương tổ chức hướng dẫn và triển khai chính sách dân tộc; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình, dự án, chính sách dân tộc đúng theo quy định, đảm bảo đạt các mục tiêu của các chính sách dân tộc đã đề ra.

- Ban Dân tộc đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình, dự án, chính sách dân tộc; hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc; triển khai thực hiện các chính sách đặc thù, các chương trình, dự án, đề án phát triển vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia (viết tắt là MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập, lao động, phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc,...

- Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng có Trưởng ban, 03 Phó Trưởng ban và 03 đơn vị thuộc Ban (gồm: Văn phòng, Thanh tra và Phòng Nghiệp vụ), với tổng số biên chế được giao năm 2024 là 26 người, trong đó biên chế công chức là 22 người, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP là 04 người. Tổng số công chức, người lao động có mặt đến tháng 6/2024 là 25 người (gồm: 22 biên chế; 03 hợp đồng lao động). 

- Bộ máy, tổ chức của Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, thành phố: Hiện nay, có 09 huyện, thị xã có phòng Dân tộc, với biên chế từ 02 đến 05 người. Riêng thành phố Sóc Trăng và huyện Cù Lao Dung do chưa đủ tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cán bộ phụ trách công tác dân tộc cấp xã: 100% xã, phường, thị trấn đều có phân công công chức phụ trách văn hóa xã hội thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp, báo cáo công tác dân tộc.

- Về phân cấp quản lý, chỉ đạo: Ban Dân tộc thực hiện nhiệm vụ theo chế độ thủ trưởng; Trưởng ban phụ trách chung, các Phó Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực thuộc từng phòng chuyên môn và mỗi lãnh đạo Ban phụ trách  theo dõi thêm từ 03 đến 04 địa bàn (huyện, thị xã, thành phố) trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Hàng tuần, Lãnh đao Ban, lãnh đạo phòng tổ chức họp giao ban tuần; định kỳ 6 tháng tổ chức họp sơ kết, tổng kết để nắm tình hình và tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. TÌNH HÌNH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
1. Về sản xuất, đời sống

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,54%, cùng kỳ năm 2023 là 3,73%; trong đó, khu vực I tăng 7,14% (cùng kỳ giảm 1,72%), khu vực II tăng 6,83% (cùng kỳ tăng 2,34%), trong đó công nghiệp tăng 7,32% (cùng kỳ tăng 1,26%); khu vực III tăng 5,70% (cùng kỳ tăng 11,16%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7% (cùng kỳ tăng 4,15%). Toàn tỉnh có 100% xã vùng đồng bào DTTS có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa, 100% xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia, trên 99% hộ gia đình vùng DTTS có điện sử dụng; 100% đồng bào DTTS được sử dụng các dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin và phương tiện nghe, nhìn.

- Năm 2023, toàn tỉnh còn 8.526 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,54%; trong đó hộ nghèo DTTS là 4.116 hộ, chiếm tỷ lệ 48,28%. Tổng số hộ cận nghèo là 21.653 hộ, chiếm tỷ lệ 6,46%, trong đó hộ cận nghèo DTTS là 9.130 hộ, chiếm tỷ lệ  42,16%.

- UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách dân tộc, tập trung thực hiện quyết liệt các chương trình, dự án thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, nhất là đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nội dung thành phần, tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS tiếp tục có bước phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được quan tâm chăm lo; các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS tiếp tục được giữ vững, ổn định. 

2. Về văn hóa 

Bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS được giữ gìn và phát huy; các thiết chế văn hóa trong vùng đồng bào DTTS được quan tâm đầu tư nâng cấp, xây mới; các di tích văn hóa, lịch sử được quan tâm bảo tồn. Hiện nay, toàn tỉnh có 05 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận(
); 02 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia(
) và 14 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh (trong đó có 08 chùa Phật giáo Nam tông Khmer(
) và 06 công trình kiến trúc văn hóa của đồng bào dân tộc Hoa) (
). Có Bảo tàng tỉnh (Bảo tàng tổng hợp), Nhà Trưng bày văn hóa Khmer và 06/11 Nhà Truyền thống của các huyện, thị xã và thành phố đang trưng bày những hình ảnh và tài liệu hiện vật về đời sống văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo, kinh tế, xã hội,... của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh. Có 88,1% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa; 94,84% ấp, khóm có nhà sinh hoạt cộng đồng Khmer; 02 nghệ nhân nhân dân là người DTTS, 04 nghệ nhân ưu tú là người DTTS. Các lễ hội, phong tục tập quán và lễ hội tôn giáo được tổ chức đúng theo nghi thức truyền thống và đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, tết, lễ kỷ niệm được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã tổ chức các hoạt động Tết quân - dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024 tại phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu; triển lãm ảnh nghệ thuật thời sự về kinh tế, văn hóa, xã hội - an ninh quốc phòng tại chùa Tà Mơn, xã Viên Bình, huyện Trần Đề; tổ chức 15 xuất biểu diễn nghệ thuật dân tộc phục vụ nhiệm vụ chính trị, 48 xuất biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, thu hút trên 48.000 lượt người đến xem…
- Công tác thông tin tuyên truyền trong đồng bào DTTS được quan tâm đẩy mạnh. Các nội dung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn văn hóa dân tộc và đại đoàn kết dân tộc được thực hiện tốt. Kết quả: 

+ Báo Sóc Trăng thực hiện hơn 120 lượt tin, bài, ảnh thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến đồng bào DTTS (báo in và báo điện tử, bằng tiếng Việt và tiếng Khmer).  
+ Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng xây dựng, phát sóng và đăng tải hơn 160 tin, phóng sự, chuyên đề các loại về các công tác dân tộc, bảo tồn và phát huy văn hóa các DTTS và công tác triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh (
)... Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên truyền trên sóng Đài Truyền thanh cấp huyện và các Đài/Trạm truyền thanh cấp xã được khoảng hơn 250 cuộc tuyên truyền, 55 kỳ chuyên mục, hơn 300 tin, bài, phản ánh... với tổng thời lượng phát khoảng 500 phút. Bên cạnh đó, Đài Truyền thanh cấp huyện còn thực hiện tiếp âm các nội dung liên quan đến đồng bào DTTS từ Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng và Trạm Truyền thanh cấp xã thực hiện tiếp âm từ Đài Truyền thanh cấp huyện.
3. Về giáo dục 

- Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt; đặc biệt các chế độ đối với cán bộ quản lý, giáo viên và chính sách đối với trẻ em, học sinh, sinh viên DTTS thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng theo quy định. Cơ sở vật chất các trường phổ thông dân tộc nội trú tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, các thiết bị giáo dục được tăng cường, đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học. Toàn tỉnh có 10 trường phổ thông dân tộc nội trú với 102 lớp, 3.396 học sinh; 01 Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ với 7 lớp, 209 tăng sinh. Toàn tỉnh có 389/458 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 84,93%, trong đó có 05 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú vùng DTTS đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 50%. Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường ở các cấp: Nhà trẻ là 92,4%; mẫu giáo là 97,8%; tiểu học là 100,04%; trung học cơ sở là 99,5%; trung học phổ thông là 98,6%. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2024, có 3.130/10.739 học sinh DTTS đăng ký dự thi; số học sinh, sinh viên DTTS bỏ học giữa chừng là 501/86.231 người, tỷ lệ 0,58%. 
- Công tác phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ: Có 11/11 huyện đạt mức độ 3 (tỉnh đạt mức độ 3) về phổ cập giáo dục tiểu học; 05/09 huyện đạt mức độ 3 (tỉnh đạt mức độ 2) về phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 11/11 huyện đạt mức độ 2 (tỉnh đạt mức độ 2) về xóa mù chữ. Tổng số học sinh ở các cấp học và sinh viên DTTS: Cấp mầm non là 16.459 cháu, cấp tiểu học là 47.771 học sinh, cấp trung học cơ sở 29.538 học sinh, cấp trung học phổ thông là 8.964 học sinh. Có 5.431/15.066 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục người DTTS, tỷ lệ 36,5%; có 01 nhà giáo nhân dân, 13 nhà giáo ưu tú.
- Tình hình dạy và học tiếng nói, chữ viết của DTTS:

+ Công tác dạy và học tiếng Khmer

. Thực hiện Quyết định số 1169/QĐHC-CTUBND ngày 22/11/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc dạy học tiếng Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đến nay toàn tỉnh có 11/11 huyện, thị xã, thành phố dạy tiếng Khmer; có 85/93 chùa Phật giáo Nam tông Khmer tham gia giảng dạy tiếng Khmer cho người dân và các em học sinh sinh sống trên địa bàn trong 02 tháng nghỉ hè; Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng tổ chức giảng dạy, thi tốt nghiệp Pali Sơ cấp (Pali Roong), kiểm tra công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học cho các tăng sinh; Trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ vừa dạy tiếng Khmer, vừa dạy tiếng Pali cho các tăng sinh.
. Năm học 2023-2024: Toàn tỉnh có 131 trường có dạy tiếng Khmer, với 1.707 lớp và 44.984 học sinh. Trong đó: Cấp tiểu học có 90 trường/1.282 lớp, 31.499/42.578 học sinh dân tộc Khmer học chữ Khmer, chiếm tỷ lệ 73,97%; cấp THCS có 34 trường/376 lớp, 11.961/22.001 học sinh dân tộc Khmer học tiếng chữ Khmer, chiếm tỷ lệ 54,36%; cấp THPT có 07 trường/49 lớp với 1.574/6.236 học sinh dân tộc Khmer học chữ Khmer, chiếm tỷ lệ 25,25%.

+ Công tác dạy và học tiếng Hoa: 

. Toàn tỉnh có 02/11 huyện, thị xã, thành phố có dạy tiếng Hoa (thị xã Vĩnh Châu và thành phố Sóc Trăng).

. Đối với giáo dục phổ thông, hiện 04 trường dạy tiếng Hoa, với 55 lớp và 1.551 học sinh; trong đó có 02 trường tiểu học và 02 trường có cấp tiểu học và cấp THCS. Đối với cấp Tiểu học gồm 40 lớp, có 1.058/5.099 học sinh dân tộc Hoa học tiếng Hoa, chiếm tỷ lệ 20,74%, cấp THCS gồm 15 lớp, có 493/4.002 học sinh dân tộc Hoa học tiếng Hoa, chiếm tỷ lệ 12,31%. Tất cả các đơn vị trường có dạy tiếng Hoa đều là trường tư thục của Hội người Hoa tổ chức.

- Giáo trình giảng dạy: Các em học sinh dân tộc Khmer được học theo chương trình và sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn và học xen kẽ với chương trình phổ thông. Đối với học sinh tiểu học: Học sinh các lớp 1, 2, 3 và 4 học 2 tiết/tuần; riêng lớp 5 học 4 tiết/tuần. Đối với học sinh trung học cơ sở: Lớp 6, 7 và 8 học 3 tiết/tuần; riêng lớp 9 học 4 tiết/tuần. Đối với học sinh trung học phổ thông: Lớp 10, 11 học 3 tiết/tuần, riêng lớp 12 học 3 tiết/tuần theo tài liệu song ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng biên soạn. 

- Chính sách đối với giáo viên:
+ Giáo viên các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định như: Hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi mức 70% lương và phụ cấp chức vụ. Hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm hệ số 0,3.

+ Giáo viên dạy tiếng dân tộc ở các trường phổ thông và các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh được hưởng thêm phụ cấp 0,3 theo tinh thần hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 50/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hoặc hưởng thêm 50% phụ cấp dạy tiếng dân tộc theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Riêng người tham gia dạy bổ túc trong dịp hè là nhà sư, Achar thì được hưởng chế độ 40.000 đồng/tiết theo quy định. 

- Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng có liên quan và phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Trần Đề tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Pali sơ cấp (Pali Roong) và kiểm tra, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho các vị tăng sinh năm 2024 tại chùa Pô Thi Prứk, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Kết quả có 90/90 tăng sinh hoàn thành chương trình Tiểu học, đạt tỷ lệ 100%; 83/90 tăng sinh thi đỗ Pali Roong, đạt tỷ lệ 92%.    
4. Về y tế 

- Toàn tỉnh hiện có 100% xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 91,7% Trạm Y tế có bác sĩ; 775 khóm, ấp có cán bộ y tế, bình quân có 9,08 bác sĩ/10.000 dân; có 32,7 giường bệnh/10.000 dân. Tỷ lệ hộ dân nông thôn nói chung và hộ đồng bào DTTS nói riêng sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99,75%, trong đó, sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung đạt 62,8%. 

- Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho đồng bào vùng dân tộc, vùng xa, vùng khó khăn tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt; tỉnh đã cấp phát 261.663 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS, khám chữa bệnh cho 20.304 lượt người DTTS(
), với chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 26.835.599.335 đồng. Các Chương trình MTQG về y tế dự phòng được tăng cường. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt. 

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã phối hợp Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng và lập dự toán kinh phí là 80.000.000 đồng để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ. 

5. Về an ninh trật tự

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và trong vùng đồng bào DTTS nói riêng tiếp tục ổn định. Các ngành chức năng đã tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an toàn cho các sự kiện chính trị tại địa phương. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS vẫn còn xảy ra một số vấn đề đáng quan tâm như: Các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xã hội; sử dụng trái phép chất ma túy; việc qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia trái phép vẫn còn diễn ra. 
- Tình hình sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trong đồng bào DTTS luôn được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh nói chung, Phật giáo Nam tông Khmer nói riêng sinh hoạt thuần túy và giải quyết kịp thời những phát sinh mới trong tôn giáo đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trong đồng bào DTTS. Trong 6 tháng đầu năm, có 05 chùa Phật giáo Nam tông Khmer(
) tổ chức lễ kiết giới sây ma, 03 chùa Phật giáo Nam tông Khmer(
) tổ chức lễ hoàn công đại trùng tu ngôi chánh điện, khánh thành ngôi Bảo tháp, Tăng Xá; 05 chùa Phật giáo Nam tông Khmer(
)  tiếp nhận tượng Phật, Bộ Đại Tạng kinh và bộ trống Sa Dăm, phục vụ cho sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
1. Kết quả thực hiện Chương trình, chính sách dân tộc do Ủy ban Dân tộc chủ trì, quản lý, chỉ đạo

1.1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS 

* Tổng nguồn vốn giao năm 2024 và vốn năm 2022, năm 2023 kéo dài sang năm 2024: 528.480 triệu đồng (Ngân sách trung ương: 473.966 triệu đồng; ngân sách địa phương: 54.514 triệu đồng). Trong đó:

- Vốn giao năm 2024: 395.887 triệu đồng (Ngân sách trung ương: 351.580 triệu đồng; ngân sách địa phương: 44.307 triệu đồng).

- Vốn năm 2022, năm 2023 kéo dài sang năm 2024: 132.593 triệu đồng (Ngân sách trung ương 122.386 triệu đồng; ngân sách địa phương: 10.207 triệu đồng).

Riêng vốn huy động ngoài ngân sách: 3.517 triệu đồng.

Trên cơ sở Quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 07/12/2023; Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 07/12/202 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 17/4/2024 và Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 14/12/2023; Quyết định số 3416/QĐ-UBND ngày 27/12/2023; Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao 100% kế hoạch vốn Trung ương giao thực hiện Chương trình năm 2024 đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ theo yêu cầu quy định.

Thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH13 của Quốc hội, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan rà soát điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm (bao gồm, vốn năm 2022 và năm 2023) được phép chuyển nguồn sang năm 2024. Dự kiến Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua tại cuộc họp Chuyên đề lần thứ 21 vào cuối tháng 6/2024. Qua kết quả rà soát, tổng vốn sự nghiệp kéo dài là 112.596,087 triệu đồng (Ngân sách trung ương: 105.344,429 triệu đồng; ngân sách địa phương: 7.251,658 triệu đồng) tạm thời chỉ phân bổ 96.849,123 triệu đồng (gồm ngân sách trung ương: 90.437,465 triệu đồng; ngân sách địa phương: 6.411,658 triệu đồng), còn lại 15.746,964 triệu đồng (Ngân sách trung ương: 14.906,964 triệu đồng, ngân sách địa phương: 840 triệu đồng) thừa vốn do không còn đối tượng thực hiện sẽ tiếp tục rà soát, nếu không còn nhu cầu sẽ kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét báo cáo, đề xuất cho phép trả nguồn vốn 14.906,964 triệu đồng về Trung ương.

* Tính đến ngày 31/5/2024, giải ngân 97.281 (Ngân sách trung ương: 94.596 triệu đồng; ngân sách địa phương: 2.685 triệu đồng)/528.480 triệu đồng (Ngân sách trung ương: 473.966 triệu đồng; ngân sách địa phương: 54.514 triệu đồng) (không bao gồm vốn huy động), đạt tỷ lệ 18,41%. 

Trong đó:

- Vốn giao năm 2024: 76.705/395.887 triệu đồng, tỷ lệ 19,38% tổng vốn giao năm 2024 (Ngân sách trung ương: 74.551/351.580 triệu đồng, tỷ lệ 21,20%; ngân sách địa phương: 2.154/44.307 triệu đồng, tỷ lệ 4,86%).

- Vốn năm 2022, 2023 chuyển sang năm 2024: 20.576/132.593 triệu đồng, tỷ lệ 15,52% (Ngân sách trung ương: 20.045/122.386 triệu đồng, tỷ lệ 16,38%; ngân sách địa phương: 531/10.207 triệu đồng, tỷ lệ 5,2%).
1.2. Kết quả thực hiện và giải ngân các dự án thuộc Chương trình 
Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã hỗ trợ đất ở cho 04 hộ, nhà ở cho 314 hộ, chuyển đổi nghề cho 152 hộ, nước sinh hoạt phân tán cho 86 hộ; đầu tư bổ sung hạng mục mở rộng tuyến ống mạng 04 công trình nước sinh hoạt tập trung; tiếp tục duy trì các mô hình phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế cộng đồng năm 2022 - 2023; triển khai thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng chuyển tiếp và xây dựng mới 58 công trình (trong đó, 52 công trình cầu, đường giao thông nông thôn, 02 nhà sinh hoạt cộng đồng và nâng cấp, xây mới 04 công trình mạng lưới chợ); tiếp tục thực hiện 02 công trình trường DTNT năm 2023 chuyển tiếp sang (Trường THCS DTNT Thạnh Trị và Long Phú), triển khai xây mới 02 công trình Trường PTDTNT THCS Mỹ Xuyên và Trường THPT DTNT Huỳnh Cương, thực hiện xong mua sắm thiết bị cho các trường DTNT, mở lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 660 học viên; thực hiện kiểm kê, sưu tầm 68 hiện vật, 01 lễ hội truyền thống của người DTTS được khôi phục, phục dựng bảo tồn trước nguy cơ mai một, 01 cuộc giao lưu các hoạt động “Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2024” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; đã biên soạn và in ấn 2.800 Sổ tay trợ giúp pháp lý và 10.000 tờ gấp cấp phát miễn phí cho người dân vùng đồng bào DTTS, in băng - rol tổ chức 20 đợt tuyền thông trực tiếp điểm về trợ giúp pháp lý tại vùng dân tộc thiểu số,.. các dự án còn lại đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện  năm 2024, tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu hoạt động năm 2023 chưa thực hiện xong và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và trình thẩm định kinh phí chi tiết thực hiện.

Đính kèm Biểu tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS 6 tháng đầu năm 2024 (Mẫu Phụ biểu số 01)
1.3. Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2020-2025” theo Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
Ban Dân tộc đã ban hành Tờ trình số 48/TTr-BDT ngày 03/5/2024 về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Chuẩn hóa CSDL về dân tộc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024. Hiện nay, đơn vị đang dự toán kinh phí chi tiết Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024. Dự kiến tổ chức, triển khai thực hiện Chuẩn hóa CSDL về dân tộc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024; tổ chức 07 lớp tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về việc ứng dụng công nghệ thông tin cho người có uy tín trong đồng bào DTTS tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; tổ chức 02 lớp đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông cho người làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tại thành phố Sóc Trăng, nhằm giúp công chức thực hiện công tác dân tộc, đồng bào DTTS nắm và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

1.4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ

- UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dân tộc áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 về việc bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2027; Công văn số 644/UBND-VX ngày 11/3/2024 về việc phân công nhiệm vụ quản lý, thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 31/5/2024 vể thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1695/UBND-VX ngày 07/6/2024 về việc chấp thuận hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào DTTS cú trú ngoài vùng đặc biệt khó khăn.

- Ban Dân tộc ban hành công văn về việc công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh thẩm định danh sách người có uy tín của các huyện, thị xã, thành phố; báo cáo số lượng, thành phần người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Đoàn người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Sóc Trăng đi giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2024. Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín năm 2024.

2. Kết quả thực hiện một số chương trình, đề án, dự án, chính sách do các bộ, ngành quản lý, chỉ đạo

2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 03 đơn vị cấp huyện (huyện Mỹ Xuyên, thị xã Ngã Năm, thị xã Vĩnh Châu) được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 70/80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

2.2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Tổng kinh phí được giao năm 2024 là 75.491 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương là 74.665 triệu đồng, ngân sách địa phương là 826 triệu đồng (vốn ngân sách tỉnh), để thực hiện 06 dự án, cụ thể: 

- Dự án 1. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, với số tiền là 750 triệu đồng. 

- Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, với số tiền là 27.195 triệu đồng. 

- Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng:

+ Tiểu dự án 1.  Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, với số tiền là 11.242 triệu đồng. 

+ Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng, với số tiền là 3.815 triệu đồng. 

- Dự án 4. Phát triển giáo dục, việc làm bền vững:

+ Tiểu dự án 1. Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn, với số tiền là 10.085 triệu đồng. 

+ Tiểu dự án 2. Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, với số tiền là 200 triệu đồng. 

+ Tiểu dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững, với số tiền là 9.693 triệu đồng. 

- Dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin:
+ Tiểu dự án 1. Giảm nghèo về thông tin, với số tiền là 1.894 triệu đồng. 

+ Tiểu dự án 2. Truyền thông về giảm nghèo, với số tiền là  1.942 triệu đồng. 

- Dự án 7. Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá:
+ Tiểu dự án 1. Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình, với số tiền là  4.902 triệu đồng. 

+ Tiểu dự án 2. Giám sát, đánh giá, với số tiền là 2.947 triệu đồng.

2.3. Thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS” đến năm 2025 theo Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

- Thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Trên địa bàn tỉnh hiện có 21 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 23.892 tỷ đồng, tương đương 1.044,2 triệu USD; trong đó, có 12 dự án FDI đang hoạt động; 9 dự án đang triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan (đất đai, môi trường,...). Các dự án FDI hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực điện gió, may mặc, chế biến thủy sản, sản xuất gia công giày, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp; trong đó, các dự án FDI thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện gió) có vốn đầu tư lớn như: Dự án Nhà máy điện gió Sóc Trăng 16 (vốn đầu tư là 67,5 triệu USD); Dự án Nhà máy điện gió Sông Hậu (vốn đầu tư là 90 triệu USD); Dự án Nhà máy điện gió Trần Đề (vốn đầu tư là 90,76 triệu USD).

- Công tác quản lý các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Tổng nguồn vốn thực hiện năm 2024 là 149.278 triệu đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2024 được phân khai là 66.346 triệu đồng (vốn ODA, vay ưu đãi cấp phát từ ngân sách Trung ương); vốn năm 2023 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 là 82.932 triệu đồng (vốn ODA, vay ưu đãi cấp phát từ ngân sách Trung ương). Tính đến ngày 24/05/2024, vốn ODA chưa giải ngân được do vướng các thủ tục về điều chỉnh vốn, điều chỉnh dự án.

- Công tác quản lý các dự án thuộc lĩnh vực viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài (NGO): Tính đến cuối tháng 6 năm 2024 trên địa bàn tỉnh có 09 chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án của 07 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài triển khai hoạt động, với tổng giá trị tính theo quyết định phê duyệt là 36,24 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch ngân sách tài trợ năm 2024 là 7,67 tỷ đồng; ước thực hiện giải ngân thực tế năm 2024 là 6,8 tỷ đồng, đạt 88,65% kế hoạch.

2.4. Dự án dạy nghề, giải quyết việc làm
Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thực hiện tuyển sinh, đào tạo nghề cho 7.261 người (có 920 lao động là đồng bào DTTS); trong đó, trình độ cao đẳng là 13 người, sơ cấp là 2.637, đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng là 4.611 người. Tổng số tốt nghiệp được 4.408 người, trong đó trình độ cao đẳng là 145 người, trung cấp là 133 người, sơ cấp là 1.553 người, đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng là 2.577 người. Giải quyết việc làm cho 12.412 người, trong đó, có 3.751 lao động đồng bào DTTS; đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động là 132 người, trong đó, có 36 lao động đồng bào DTTS.

2.5. Dự án tín dụng ưu đãi hộ nghèo

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã cho vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho 21.808 lượt hộ (trong đó 5.891 hộ DTTS), bao gồm: 306 lượt hộ nghèo (116 hộ DTTS), 1.071 lượt hộ cận nghèo (300 hộ DTTS), 8.886 lượt hộ mới thoát nghèo (2.472 hộ DTTS) với số tiền 814.601 triệu đồng để phục vụ đầu tư sản xuất, mua con giống, thức ăn chăn nuôi; phát vay cho 129 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để trang trải học phí (42 HSSV DTTS), với số tiền 8.303 triệu đồng; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được 2.042 lao động (309 lao động DTTS), số tiền 85.023 triệu đồng; cho vay xuất khẩu lao động là 37 người (6 người DTTS), với số tiền là 3.455 triệu đồng. 

2.6. Dự án cung cấp điện, điện hóa cho đồng bào DTTS 

- Trong 6 tháng đầu năm, ước điện hóa cho 4.605 hộ, nâng tổng số hộ có điện sử dụng là 398.426 hộ. Trong đó, ước điện hóa cho 965 hộ Khmer, nâng tổng số hộ Khmer có điện sử dụng là 110.927 hộ. 

- Về phát triển các dự án nguồn điện: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 19 dự án điện gió đã được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư với tổng quy mô công suất 1.395MW; trong đó 11 dự án đã triển khai thi công. Đến nay, có 7 dự án/phần dự án điện gió đi vào vận hành thương mại với tổng công suất 340 MW; 02 dự án đã xây dựng hoàn thành nhưng chưa đi vào vận hành thương mại với tổng công suất là 59,4MW; 02 dự án đang tiếp tục triển khai thi công và 08 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư đang hoàn chỉnh các thủ tục để đảm bảo các điều kiện triển khai thi công. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 1.011 đơn vị, tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất trên 89,5MWp; Nhà máy điện bã mía công suất 12MW.

- Về phát triển các dự án lưới điện: Theo kế hoạch của ngành điện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, cải tạo 66 công trình lưới điện phân phối và trạm biến áp với tổng vốn đầu tư trên 286 tỷ đồng để cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân.

2.7. Kết quả thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ người DTTS phát triển kinh tế - xã hội
Tỉnh đang triển khai thực hiện 04 đề án khuyến công hỗ trợ cho 04 cơ sở công nghiệp nông thôn có chủ cơ sở là người DTTS ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào trong sản xuất, với tổng kinh phí thực hiện là 1.717,4 triệu đồng(
).

2.8. Chính sách trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS
Toàn tỉnh đã tiếp nhận, thực hiện trợ giúp pháp lý với 627 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 422 vụ việc), trong đó trợ giúp pháp lý cho người DTTS 104 vụ việc; tổ chức 40 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý với hơn 2.850 lượt người dân tham dự, tư vấn trực tiếp 280 vụ việc và cấp phát miễn phí 3.253 tờ gấp pháp luật, 680 cuốn Sổ tay hỏi đáp pháp luật cho người dân tham dự.

2.13. Về công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Tỉnh đang theo dõi 04 đề tài, dự án thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh(
), với tổng kinh phí trên 8.519,572 triệu đồng; phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố với số tiền là 2.060 triệu đồng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương, nhằm góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới ở các xã trên địa bàn tỉnh.
 2.9. Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

 Trong 6 tháng đầu năm 2024, thực hiện hỗ trợ phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi, trợ cấp lần đầu và chuyển vùng, phụ cấp dạy bằng tiếng và chữ viết của người dân tộc cho 364 người, với tổng kinh phí là 1.242,662 triệu đồng.
2.10. Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

Tính đến tháng 6 năm 2024, kinh phí hỗ trợ chi phí học tập là 8.683 triệu đồng cho 6.432 học sinh và kinh phí hỗ trợ miễn giảm học phí 6.146 triệu đồng cho 5.282 học sinh.

2.11. Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Tổng số học sinh được hỗ trợ là 3.284 em, với tổng số gạo cấp phát là 246.600 kg và hỗ trợ tiền ăn cho 408 học sinh với kinh phí là 3.451 triệu đồng, hỗ trợ tiền ở 35 học sinh với kinh phí 157,5 triệu đồng.

2.12. Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc

Tất cả các em học sinh ở các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh được tuyển sinh theo đúng đối tượng theo quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/10/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tất cả học sinh đều được học bổng hàng tháng là 80% mức lương tối thiểu và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định (Tổng số học sinh các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng là 3.396 em, riêng dự bị đại học có 34 sinh viên).

3. Các chính sách dân tộc đặc thù của địa phương 

3.1. Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer vào dịp hè; tiếng và chữ Hoa tại các trường ngoài hệ thống các trường công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
- Đối với dạy tiếng và chữ Khmer trong dịp hè năm 2024: Các chùa đang thực hiện.

- Đối với tiếng và chữ Hoa: Tỉnh đã hỗ trợ 32 giáo viên tham gia dạy tiếng và chữ Hoa tại các trường ngoài hệ thống các trường công lập trên địa bàn tỉnh, năm học 2023-2024, với 35 tuần 13.860 tiết, tổng số tiền là 554,400 triệu đồng.
3.2. Tổ chức triển khai các chính sách dân tộc, tôn giáo

Tỉnh đã tổ chức Họp mặt thông tin tình hình kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo cho các vị Trụ trì và Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer năm 2024, cho 230 đại biểu là các vị Trụ trì và Ban Quản trị 92 chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí là 121,900 triệu đồng, đạt 77,6% kế hoạch.

3.3. Về công tác tổ chức lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS
- Về tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2024: Nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào Khmer năm 2024, toàn tỉnh tổ chức họp mặt, thành lập các đoàn đi thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà cho các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí là người Khmer, với tổng số tiền là 2.018 triệu đồng; tổ chức thành công truyền hình trực tiếp mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại chùa Đơm Om Pưl, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, với tổng số tiền là 681 triệu đồng. Đặc biệt, Ủy ban Dân tộc thăm, tặng 100 phần quà cho người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc Khmer, với tổng số tiền là 50 triệu đồng.

- Về tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV năm 2024: 

+ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 23/02/2024 về lãnh đạo Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV năm 2024; Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV năm 2024 ban hành Quyết định số 03/QĐ-BCĐUBND ngày 06/02/2024 về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội các DTTS tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV năm 2024; Quyết định số 04/QĐ-BCĐUBND ngày 01/3/2024 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV năm 2024, Kế hoạch số 06/KH-BCĐUBND ngày 01/3/2024 về tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV năm 2024. Ban Tổ chức Đại hội các DTTS tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV năm 2024 ban hành Quyết định số 08/QĐ-BCĐUBND ngày 01/4/2024 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV năm 2024; Kế hoạch số 29/KH-TBND ngày 26/4/2024 về thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban Nội dung phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV năm 2024; Công văn số 16/BCĐ-UBND ngày 02/5/2024 về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024; Kế hoạch số 22/KH-BCĐUBND ngày 15/5/2024 về kiểm tra tiến độ, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, thị xã, thành phố lần thứ IV, năm 2024. 

+ Ban Dân tộc ban hành báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024; báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Thạnh Trị lần thứ IV năm 2024; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban Nội dung phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV năm 2024; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban Hậu cần, lễ tân, an ninh và y tế phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV năm 2024; tờ trình xin chủ trương cho huyện Cù Lao Dung tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện năm 2024. Tổ chức Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, thị xã, thành phố lần thứ IV, năm 2024.

+ Dự kiến đến ngày 21 tháng 6 năm 2024, 11/11 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ IV năm 2024. 

3.4. Chính sách về bảo hiểm y tế

Tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chính sách cấp phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và đồng bào DTTS, đặc biệt là hỗ trợ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo (ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%, ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%), đảm bảo 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh đã hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho 26.345 người thuộc hộ cận nghèo, trong đó có 11.518 người DTTS thuộc hộ cận nghèo, với tổng số tiền trên 1.679 triệu đồng, từ đó giúp hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh được cấp thẻ BHYT miễn phí 100%.

3.5. Thực hiện Đề án Hỗ trợ lắp đặt đồng hồ nước và nước sinh hoạt cho hộ nghèo vùng nông thôn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng
Trong 6 tháng đầu năm, đã thực hiện miễn thu 88.866 m3 nước cho 6.974 hộ nghèo, với tổng số tiền hơn 440 triệu đồng, góp phần giúp hộ nghèo vùng nông thôn nói chung và hộ nghèo vùng đồng bào DTTS nói riêng có điều kiện tiếp cận với nguồn nước sạch, đảm bảo nhu cầu đời sống sinh hoạt hàng ngày.

3.6. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng về thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
- Công tác bố trí, phân công công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức người DTTS: 

+ Tổng số cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tại các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập (tính đến ngày 31/12/2023) là 6.735 người, chiếm tỷ lệ 25,56% (tăng 2,92% so với năm 2019), trong đó, số cán bộ, công chức cấp tỉnh là 130 người, cấp huyện là 140 người, cấp xã là 259 người, số viên chức là 6.206 người. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý là người DTTS: Cấp tỉnh là 115 người, chiếm tỷ lệ 16,84%; cấp huyện là 218 người, chiếm tỷ lệ 20,29%; cấp xã là 73 người, chiếm tỷ lệ 11,9%.

+ Có 04 đại biểu DTTS là đại biểu Quốc hội khóa XV (02 đại biểu người Khmer, 02 đại biểu người Hoa); 600 đại biểu DTTS tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó: cấp tỉnh là 15 đại biểu, cấp huyện là 53 đại biểu, cấp xã là 532 đại biểu.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Cán bộ, công chức, viên chức người DTTS có trình độ tiến sĩ là 03 người, thạc sĩ là 145 người, đại học là 2.770 người; cao đẳng là 1.280 người; trung cấp là 1.612 người.

3.7. Thực hiện chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn tỉnh, với mức chi hỗ trợ: Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh: 4 triệu đồng/quý; Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Phó Hội trưởng Hội đoàn Kết sư sãi yêu nước tỉnh: 2 triệu đồng/quý. Các chức sắc tôn giáo có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc: 1 triệu đồng/quý.
Kèm theo Biểu tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đặc thù của địa phương (Mẫu Phụ biểu số 02).

4. Đánh giá chung
4.1. Thuận lợi

- Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành và địa phương; hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc các cấp luôn nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
- Các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ, kịp thời; công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện có hiệu quả; bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được giữ gìn và phát huy; công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc ổn định,…
- Công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS được thực hiện thường xuyên, liên tục, đã góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc triển khai thực hiện các chính sách luôn nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của người dân.
- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS tiếp tục ổn định; tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, sư sãi và đồng bào DTTS có nhiều chuyển biến tích cực.

4.2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

a) Khó khăn, hạn chế

- Việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc nói chung và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS nói riêng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, cụ thể như sau:

(1) Hiện tại, còn 01 văn bản về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ chưa được ban hành.

(2) Tiểu Dự án 3, Dự án 5 gặp khó khăn, cụ thể: Theo ý kiến trả lời của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tại Công văn số 1516/TCGDNN-KHTC ngày 31/7/2023 về kiến nghị giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các nội dung về giáo dục nghề nghiệp thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thì Trung tâm GDNN-GDTX công lập cấp huyện không phải là cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Do đó, Trung tâm GDNN-GDTX công lập cấp huyện không được hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục công trình, mua sắm máy móc, trang thiết bị, phương tiện đào tạo từ nguồn vốn thuộc 03 Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025. 

(3) Tiểu dự án 1, Dự án 3 về Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân: Hiện nay tỉnh gặp khó khăn trong tổ chức thực hiện hỗ trợ nội dung này, vì diện tích rừng chưa được Nhà nước giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ; diện tích rừng tự nhiên do UBND cấp xã trực tiếp quản lý chưa thực hiện giao khoán rừng cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư. Đối tượng được hỗ trợ: là hộ gia đình đồng bào DTTS, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực III) chưa được nhận khoán bảo vệ rừng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện nay, chưa đủ điều kiện triển khai do chưa đáp ứng được tiêu chí quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT.

(4) Trong quá trình triển khai Tiểu dự án 2, Dự án 5, có một số khó khăn, vướng mắc như sau: 

Đào tạo sau đại học: Việc thực hiện ký kết hợp đồng đào tạo sau đại học với cơ sở đào tạo theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc làm phát sinh thêm thủ tục và kéo dài thời gian chi trả học phí cho học viên tham gia Chương trình. Bên cạnh đó, một số cơ sở đào tạo như Học viện Chính trị Khu vực IV phúc đáp Sở Nội vụ là không có thẩm quyền ký hợp đồng đào tạo, do đó, không thể triển khai ký hợp đồng với cơ sở này theo quy định, đến nay vẫn chưa thể chi trả học phí cho các học viên theo học tại cơ sở này.

(5) Sau khi điều chỉnh vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH13 của Quốc hội vẫn còn thừa vốn không thực hiện được là 15.746,964 triệu đồng (Ngân sách trung ương: 14.906,964 triệu đồng, ngân sách địa phương: 840 triệu đồng), cụ thể: Dự án 1: giảm 327,104 triệu đồng vốn ngân sách trung ương của thành phố Sóc Trăng; Tiểu dự án 1, Dự án 3: giảm 13.760 triệu đồng nguồn ngân sách trung ương của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tiểu dự án 3, Dự án 5 giảm 1.655,356 triệu đồng (gồm ngân sách trung ương: 815,356 triệu đồng; ngân sách địa phương 840 triệu đồng) ở 02 đơn vị huyện Trần Đề và thành phố Sóc Trăng do không còn đối tượng hỗ trợ, nội dung thực hiện.
(6) Việc điều chỉnh nguồn vốn theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 mất nhiều thời gian (dự kiến trình vào kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm), gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn cuối năm.

(7) Ban Dân tộc gặp khó khăn trong công tác tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình do một số sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa thực hiện chế độ báo cáo về Ban Dân tộc theo đúng thời gian quy định.

(8) Khó khăn trong việc giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp, các sở, ngành cấp tỉnh xây dựng dự toán chi tiết kinh phí đã được UBND tỉnh Sóc Trăng giao dự toán tại Quyết định số 3416/QĐ-UBND để thực hiện từng nội dung, tiểu dự án, dự án gửi Sở Tài chính thẩm định. Sở Tài chính có ý kiến cho các đơn vị là căn cứ dự toán kinh phí được giao tại Quyết định số 3416/QĐ-UBND và lập thủ tục rút dự toán gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh để thực hiện. Tuy nhiên, qua trao đổi ý kiến Kho bạc Nhà nước tỉnh không chấp thuận, nếu chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí, thì không có cơ sở để kiểm soát từng mục chi.

- Đời sống của đồng bào DTTS vẫn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo hộ DTTS còn cao.
- Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan (hạn hán, nắng nóng kéo dài, thiếu nước, xâm nhập mặn đến sớm và xâm nhập sâu vào nội đồng) ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của đồng bào.
b) Nguyên nhân hạn chế

* Nguyên nhân khách quan

- Hệ thống văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình của Trung ương chậm ban hành và chưa đồng bộ, nguồn vốn năm 2022 chậm phân khai. Đến nay, vẫn còn 01 văn bản về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ chưa được ban hành.

- Hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện chưa phù hợp với thực tiễn, cụ thể như Tiểu dự án 3, Dự án 5; chậm được sửa đổi, bổ sung. Sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ, máy móc tiên tiến trong doanh nghiệp đã đặt ra nhiều khó khăn, thách thức lớn cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khi điều kiện cơ sở, vật chất, trang thiết bị, đội ngũ quản lý, giáo viên, số lượng ngành, nghề đào tạo trọng điểm và chất lượng cao,... chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

- Bộ, ngành Trung ương không hướng dẫn cụ thể, làm căn cứ cho các địa phương triển khai thực hiện thống nhất quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội cho phép điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm (bao gồm, vốn các năm 2021, năm 2022 và năm 2023) được phép chuyển nguồn sang năm 2024 các Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định.

- Đối tượng thụ hưởng thu hẹp dần theo từng năm và không còn đáp ứng nhu cầu vốn của giai đoạn 2021-2025.

* Nguyên nhân chủ quan

- Công tác tuyên truyền chính sách dân tộc tại một số địa phương chưa đảm bảo thường xuyên, liên tục, chưa trú trọng tuyên truyền về chiều sâu, mục đích, lợi ích thực sự của chính sách đối với người dân vùng DTTS nhằm khuyến khích tinh thần của người dân trong việc tham gia thực hiện chính sách một cách có hiệu quả, đảm bảo mục tiêu đề ra.

- Một số ngành, địa phương chưa chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng có đông đồng bào DTTS; công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan có lúc chưa chặt chẽ, chưa sát với điều kiện của từng địa phương; đặc biệt là  trong công tác phối hợp báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình chưa thực hiện đảm bảo định kỳ theo yêu cầu và thời gian quy định nên cơ quan Thường trực Chương trình (Ban Dân tộc) gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tổng hợp hợp báo cáo theo yêu cầu của trung ương, tỉnh. 

- Tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác dân tộc chưa ổn định; trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác của một bộ phận cán bộ làm công tác dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc còn hạn chế, nên quá trình tham mưu, phối hợp thực hiện Chương trình còn gặp nhiều lúng túng. Một số ít đồng bào dân tộc vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, thiếu nỗ lực, quyết tâm vươn lên thoát nghèo.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC DÂN TỘC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024
1. Nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2023, đặc biệt là triển khai Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 01/CT-UBDT ngày 26/7/2011 của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 14/02/2017 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác ở vùng đồng bào DTTS; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 09/7/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và các văn bản có liên quan về công tác dân tộc và chính sách dân tộc.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án và chính sách dân tộc tại địa phương, đặc biệt là triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo các chính sách được triển khai đúng quy định. Thực hiện tốt công tác đánh giá sơ kết, tổng kết chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh và đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chương trình, dự án.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chế độ đối với cán bộ quản lý, giáo viên và chính sách đối với trẻ em, học sinh, sinh viên DTTS; nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS, chú trọng đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy song ngữ (Khmer hoặc Hoa) là người dân tộc ở các cấp học. Thực hiện tốt việc dạy tiếng dân tộc theo Nghị định 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của đồng bào DTTS ở các trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Tiếp tục kiện toàn, đầu tư và phát triển hệ thống y tế, đặc biệt là y tế tuyến cơ sở. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đẩy mạnh phát triển y tế dự phòng, tiếp tục khống chế và ngăn chặn có hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách dân tộc thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện tốt công tác giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Tổ chức tốt các hoạt động lễ hội truyền thống trong đồng bào DTTS.  

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. 

- Quan tâm xây dựng lực lượng cốt cán, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, người có uy tín trong đồng bào DTTS. Chú trọng công tác phát triển đảng, phát triển đoàn viên, hội viên trong các dân tộc. Củng cố, phát huy vai trò của Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước các cấp trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đề cao trách nhiệm người đúng đầu trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Giải pháp thực hiện

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng đồng bào DTTS. Quán triệt và cụ thể hóa các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành. Giáo dục truyền thống, đoàn kết các dân tộc, ý thức vươn lên để giảm nghèo bền vững.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Chương trình, chính sách, đề án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc đang triển khai trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; chương trình, chính sách dân tộc; tăng cường kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu của từng chính sách để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, đồng bào DTTS nói riêng. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với tình hình dịch bệnh, không để dịch chồng dịch. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thực hiện tốt việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào DTTS và các đối tượng chính sách khác.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giữ gìn, bảo tồn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS. Tổ chức tốt các lễ hội của đồng bào DTTS tạo điều kiện cho nhân dân tham gia sinh hoạt, tạo không khí phấn khởi, góp phần bảo tồn văn hóa của đồng bào DTTS, nhất là tổ chức các hoạt động mừng lễ Sene ĐôlTa và lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo lần thứ VI, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 2024. Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV năm 2024.
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp đã ký kết với các cơ quan, đơn vị có liên quan về các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc; phối hợp đánh giá kết quả triển khai thực hiện để kịp thời sơ kết, tổng kết theo quy định.

- Chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, đời sống và nhu cầu phát sinh mới trong đồng bào DTTS và tôn giáo để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt về khiếu nại, tố cáo và các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của đồng bào, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc.

- Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, đề cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.

- Tăng cường phối hợp thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về các vấn đề dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo định kỳ và đột xuất, đúng thời gian; nâng cao chất lượng nội dung báo cáo, đảm bảo thông tin, số liệu đầy đủ, chính xác và xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ về công tác dân tộc để phục vụ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị Ủy ban Dân tộc phối hợp các Bộ, ngành Trung ương

- Xem xét sớm tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn số 2291/UBND-VX ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng về đề xuất nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

- Xem xét mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng cho hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Đồng thời, xem xét, bố trí vốn cho một số Dự án, Tiểu dự án, nội dung hỗ trợ trực tiếp theo nhu cầu đăng ký kế hoạch vốn hằng năm của tỉnh. 

- Kiến nghị Ủy ban Dân tộc xem xét có văn bản chấp thuận cho địa phương triển khai đào tạo sau đại học không thông qua hình thức ký kết hợp đồng đào tạo với cơ sở đào tạo. Địa phương chi trả học phí cho học viên dựa trên biên lai thu học phí của các trường để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương triển khai thực hiện Chương trình, đạt mục tiêu theo yêu cầu.

- Xem xét sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể, làm cơ sở pháp lý cho các địa phương triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội khóa XV.
2. Kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét bổ sung “Trung tâm GDNN-GDTX” là đối tượng thụ hưởng kinh phí của từng Chương trình” để địa phương có thể tiếp tục triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục công trình, mua sắm máy móc, trang thiết bị, phương tiện đào tạo và giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ theo đúng tiến độ.

- Xem xét trình Chính phủ hợp nhất các tiểu dự án, dự án, nội dung thành phần về GDNN, việc làm trong 03 CTMTQG thành một chính sách thống nhất thực hiện phục vụ cho cả 03 CTMTQG đảm bảo tính thống nhất, công bằng trong thụ hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm và phù hợp, đúng với chủ trương cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 và Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022.

3. Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông 

- Xem xét sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện Tiểu dự án 2 của Dự án 10 về ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Xem xét, điều chỉnh Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT, bổ sung cán bộ chủ chốt làm công tác dân tộc vào đối tượng được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Nguyên do cụ thể sau:

Qua đối chiếu, hiện chưa có sự thống nhất trong nội dung hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và yêu cầu báo cáo của Ủy Ban Dân tộc về nội dung Thực hiện thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ (thuộc Nội dung 2, Tiểu dự án 1, Dự án 10). Cụ thể:

. Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 Quy định các nhiệm vụ tại Quyết định số 1191/QĐ-TTg thực hiện tại Chương trình bao gồm “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác khu vực biên giới”. Tiếp đó, khoản 1, Điều 7, Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT quy định đối tượng bồi dưỡng là:

“a) Cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác đối ngoại cấp tỉnh, cấp huyện, xã có biên giới;

b) Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí;

c) Cán bộ phụ trách cổng, trang thông tin điện tử, thông tin đối ngoại của các sở, ban ngành, UBND các cấp có biên giới;

d) Cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã ở địa bàn có biên giới;

đ) Cán bộ lực lượng quân đội, công an tại địa phương được phân công kiêm nhiệm, phụ trách thực hiện công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.”

. Theo đó đối tượng được bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông không bao gồm cán bộ chủ chốt làm công tác dân tộc. Tuy nhiên tại nội dung 2.3.1.1, biểu 2.10.1 - Phụ lục 2 của Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc về quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (trang 67) yêu cầu báo cáo “Số lượng cán bộ chủ chốt ở Trung ương và địa phương (từ cấp huyện trở lên) làm công tác dân tộc tham gia lớp tập huấn về thông tin đối ngoại”.

4. Kiến nghị Bộ Tài chính 

- Xem xét sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về xác định tỷ lệ vốn bố trí cho việc thực hiện nội dung Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4 (đối với nội dung duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng) trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS sau khi được điều chỉnh các nội dung dự án còn thừa vốn triển khai thực hiện theo quy định.

- Xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022 và Thông tư số 03/2023/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Xem xét có hướng dẫn chi tiết nội dung, mức chi cho đối tượng đang học tại các cơ sở giáo dục đại học sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học thuộc đối tượng nêu tại điểm b khoản 1 Điều 47, Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Ủy ban Dân tộc. Hiện Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính không có quy định hướng dẫn nội dung, mức chi với đối tượng này. Đây là đối tượng chiếm phần lớn thụ hưởng chính sách trên địa bàn tỉnh, do nguyên nhân chủ yếu sau:

+ Đối với việc hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì hiện nay đối tượng sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo và cận nghèo tham gia học tại các cơ sở giáo dục đại học rất ít, đối tượng này chủ yếu tham gia học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (bậc cao đẳng).

+ Đối với Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm, nhóm đối tượng này hầu hết đã được hỗ trợ tại cơ sở đào tạo.

+ Từ những khó khăn trên, năm 2023 việc triển khai các nội dung chính sách hỗ trợ thuộc Tiểu dự án 2, dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS chưa đạt mục tiêu đề ra, do nhóm đối tượng còn hạn chế.

5. Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Kiến nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị  trong triển khai thực hiện Chương trình và giải ngân đạt tiến độ đề ra.

- Xem xét có văn bản chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần do đơn vị mình phụ trách theo đúng mẫu biểu và thời gian quy định để Ban Dân tộc tổng hợp, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh theo quy định.

- Đối với nguồn vốn 14.906,964 triệu đồng, nếu đến cuối quý III/2024 mà kết quả rà soát không còn đối tượng, địa bàn thực hiện. Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét báo cáo, đề xuất cho phép trả nguồn vốn 14.906,964 triệu đồng về Trung ương.
- Xem xét báo cáo, đề xuất cho phép tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer vào dịp hè; tiếng và chữ Hoa tại các trường ngoài hệ thống các trường công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh (sau khi kế thúc giai đoạn 1).

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024./.

	Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc;
- Vụ Công tác dân tộc địa phương;

- UBND tỉnh;

- Các Sở, ban ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT, VP.
	TRƯỞNG BAN

Lý Rotha


	Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng


	
	Phụ biểu số 01


KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số  .../BC-BDT ngày... tháng 6 năm 2024 của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng)

DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Hỗ trợ đất ở
	
	
	

	1.1
	Số hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh được hỗ trợ đất ở
	Hộ
	4
	

	2
	Hỗ trợ nhà ở
	
	
	

	2.1
	Số hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh được hỗ trợ nhà ở
	Hộ
	314
	

	3
	Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề
	
	
	

	3.1
	Tổng số hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh không có hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề
	Hộ
	152
	

	
	Trong đó:
	
	
	

	3.1.1
	Số hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh không có đất sản xuất được hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất
	Hộ
	
	

	3.1.2
	Số hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh không có hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ chuyển đổi nghề
	Hộ
	152
	

	3.2
	Tỷ lệ hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh không có hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ trực tiếp bằng đất sản xuất hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề
	%
	
	

	4
	Hỗ trợ nước sinh hoạt
	
	
	

	4.1
	Tổng số hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh được hỗ trợ nước sinh hoạt
	Hộ
	86
	

	
	Trong đó:
	
	
	

	4.1.1
	Số hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán
	Hộ
	86
	

	4.1.2
	Số hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh được thụ hưởng công trình nước sinh hoạt tập trung
	Hộ
	
	

	4.2
	Số lượng công trình nước sinh hoạt tập trung được đầu tư
	Công trình
	
	


DỰ ÁN 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Hỗ trợ bảo vệ rừng đối với rùng quy hoạch là rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia đình
	Ha
	
	

	2
	Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với diện tích rừng Nhà nước giao cho BQL rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được Nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế; diện tích rừng tự nhiên do UBND cấp xã trực tiếp quản lý
	Ha
	
	

	3
	Hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung
	Ha
	
	

	4
	Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ đối với diện tích đất được quy hoạch trồng rừng phòng hộ đã giao cho hộ gia đình
	Ha
	
	

	5
	Hỗ trợ trồng rừng sản xuất bằng loài cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ đối với diện tích đất được quy hoạch phát triển rừng sản xuất đã giao ổn định, lâu dài cho hộ gia đình
	Ha
	
	

	6
	Trợ cấp gạo cho hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào DTTS tham gia bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung, trồng rừng sản xuất, phát triển LSNG, trồng rừng phòng hộ
	Kg
	
	

	6.1
	Tổng khối lượng gạo trợ cấp
	Kg
	
	

	6.2
	Số hộ gia đình nghèo, hộ gia đình DTTS được nhận trợ cấp gạo
	Hộ
	
	

	7
	Hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị
	Dự án
	
	

	8
	Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (đối với các địa phương không có điều kiện thực hiện PTSX theo chuỗi giá trị)
	Dự án
	>67
	

	9
	Số lượng dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý được đề xuất và phê duyệt hỗ trợ theo tiêu chí của Chương trình (sử dụng tối thiểu 50% lao động là người DTTS)
	Dự án
	
	

	10
	Diện tích môi trường rừng được địa phương hỗ trợ, bố trí, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê để triển khai dự án
	Ha
	
	

	11
	Diện tích đất được cải tạo, hỗ trợ để phát triển vùng trồng dược liệu quý
	Ha
	
	

	12
	Số lượng Doanh nghiệp tham gia thực hiện Dự án phát triển dược liệu quý (theo chuỗi giá trị)
	Doanh nghiệp
	
	

	13
	Số lượng lao động được doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc trong các dự án phát triển dược liệu quý
	Người
	
	

	14
	Số lượng lao động được doanh nghiệp trực tiếp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nuôi trồng, chế biến, bảo quản cây thuốc dược liệu
	Người
	
	

	15
	Số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác vệ tinh được hỗ trợ phát triển và tham gia liên kết trong Dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý theo chuỗi giá trị
	HTX/Tổ hợp tác
	
	

	16
	Số lượng hộ gia đình tham gia liên kết, hợp tác với dự án hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo chuỗi giá trị
	Hộ
	
	

	17
	Hỗ trợ các dự án, mô hình chăn nuôi
	Dự án
	>67
	

	18
	Hỗ trợ các dự án, mô hình trồng trọt
	Dự án
	
	


DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã đặc biệt khó khăn khu vực III, thôn bản ĐBKK
	
	
	

	1.1
	Số lượng Công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh được đầu tư
	Công trình
	52
	

	1.2
	Số km đường giao thông nông thôn được đầu tư nhựa hóa, bê tông hóa, hoặc cứng hóa
	Km
	
	

	1.3
	Số lượng Công trình cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thôn, bản được đầu tư
	Công trình
	
	

	1.4
	Số lượng Trạm chuyển tiếp phát thanh xã được đầu tư
	Trạm
	
	

	1.5
	Số lượng Nhà sinh hoạt cộng đồng được đầu tư
	Nhà
	02
	

	1.6
	Số lượng Trạm y tế xã đạt chuẩn được đầu tư
	Trạm
	
	

	1.7
	Số lượng công trình Trường, lớp học đạt chuẩn được đầu tư
	Công trình
	
	

	1.8
	Số lượng công trình Thủy lợi nhỏ được cải tạo, xây mới
	Công trình
	
	

	1.9
	Số lượng công trình hạ tầng quy mô nhỏ khác do cộng đồng đề xuất được đầu tư
	Công trình
	
	

	1.10
	Số lượng, Tỷ lệ dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện theo cơ chế đầu tư đặc thù (có sự đóng góp, tham gia thực hiện của cộng đồng người dân)
	Công trình, %
	
	

	2
	Đầu tư CSHT trọng điểm kết nối các xã ĐBKK trên cùng địa bàn (hạ tầng phục vụ giáo dục, y tế, hệ thống cầu, đường giao thông; hạ tầng lưới điện...); xây dựng cầu dân sinh nhằm tăng cường kết nối, tạo trục động lực phát triển đồng bộ
	
	
	

	2.1
	Số lượng dự án đầu tư CSHT trọng điểm (hạ tầng phục vụ giáo dục, y tế, hệ thống cầu, đường giao thông; hạ tầng lưới điện, hạ tầng khác)
	Dự án
	
	

	3
	Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn ĐBKK
	
	
	

	3.1
	Số lượng công trình CSHT trên địa bàn ĐBKK được duy tu, bảo dưỡng bằng nguồn vốn của Chương trình
	Công trình
	
	

	4
	Số lượng chợ vùng DTTS&MN được đầu tư xây mới
	Chợ
	01
	

	5
	Số lượng chợ vùng DTTS&MN được đầu tư cải tạo, nâng cấp
	Chợ
	03
	

	6
	Đầu tư xây dựng các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt cho giáo viên và học sinh
	Công trình
	
	


DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Số lượng trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh được đầu tu bằng nguồn vốn của CTMTQG
	Trường
	07
	

	2
	Số lượng lớp học xóa mù chữ được tổ chức
	Lớp
	
	

	3
	Số người được bồi dưỡng kiến thức dân tộc
	Người
	660
	

	4
	Số người được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số
	Người
	
	

	5
	Số người được đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học
	Người
	
	

	6
	Số lượng các mô hình đào tạo nghề, đặt hàng đào tạo nghề được thực hiện
	Mô hình
	
	

	7
	Số người được hỗ trợ đào tạo nghề
	Người
	
	


DỰ ÁN 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Số lượng dự án, mô hình khôi phục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tiêu biểu của các DTTS có số dân ít người được triển khai thực hiện
	Dự án, mô hình
	
	

	2
	Số lượng các di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa
	Di sản văn hóa
	68 hiện vật
	

	3
	Số lượng lễ hội truyền thống của các DTTS được khôi phục, phục dựng bảo tồn trước nguy cơ mai một
	Lễ hội
	01
	Tái hiện các hoạt động tết Nguyên tiêu và Lễ đấu đèn theo nghi thức truyền thống của người Hoa, thành phố Sóc Trăng

	4
	Số lượng mô hình bảo vệ và phát huy văn hóa truyền thống các DTTS được xây dựng
	Mô hình
	
	

	5
	Số người DTTS tham gia hoạt động CLB sinh hoạt văn hóa dân gian
	Người
	
	

	6
	Số lượng thôn vùng đồng bào DTTS&MN có đội văn nghệ truyền thống được hỗ trợ hoạt động
	Thôn
	
	

	7
	Số lượng người DTTS tham gia Đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN
	Người
	
	

	8
	Số lượng, Tỷ lệ thôn vùng đồng bào DTTS&MN có đội văn hóa, văn nghệ (CLB) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng
	Thôn, %
	
	

	9
	Số lượng người lao động DTTS hoạt động trong lĩnh vực du lịch được đào tạo kiến thức kỹ năng (tại các điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS&MN được hỗ trợ đầu tư)
	Người
	
	

	10
	Số lượng (cuộc) ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào DTTS được tổ chức
	Cuộc
	01
	Các hoạt động "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà nội năm 2024 và trình diễn giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Hồ Gươm – Hà Nội.

	11
	Số lượng (cuộc) ngày hội, liên hoan, giao lưu nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian của các DTTS
	Cuộc
	
	


DỰ ÁN 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Số lượng Trung tâm y tế huyện vùng miền núi (trong số huyện nghèo) được đầu tư
	Trung tâm
	
	

	2
	Số lượng bác sĩ chuyên khoa II, chuyên khoa I được đào tạo cho huyện nghèo, huyện cận nghèo
	Bác sĩ
	
	

	3
	Số lượng, Tỷ lệ trạm y tế xã đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
	Trạm y tế, %
	109/109 TYT 100
	

	4
	Số lượng túi truyền thông được bổ sung cho các trạm y tế xã và nhân viên y tế thôn bản
	Túi truyền thông
	
	

	5
	Số lượng cán bộ trạm y tế xã được đào tạo CSSKBĐ theo nguyên lý y học gia đình
	Người
	
	

	6
	Số lượng, Tỷ lệ thôn, bản vùng DTTS&MN có cô đỡ thôn bản hoạt động
	Thôn, %
	
	

	7
	Số lượng, Tỷ lệ thôn bản vùng DTTS&MN có y tế thôn bản hoạt động
	Thôn, %
	
	

	8
	Tỷ lệ bao phủ tiêm chủng tại các xã khu vực DTTS&MN
	%
	
	


DỰ ÁN 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Hoạt động tuyên truyên, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đỉnh và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em
	Lượt người
	
	

	2
	Số lượng cuộc đối thoại chính sách được tổ chức ở cấp xã và cụm thôn bản ĐBKK
	Cuộc
	
	

	3
	Số lượng, Tỷ lệ phụ nữ DTTS tham gia vào các cuộc đối thoại chính sách được tổ chức ở cấp xã và cụm thôn bản ĐBKK
	Người, %
	
	

	4
	Số lượng, Tỷ lệ phụ nữ tham gia trong các cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử tại địa bàn
	Người, %
	
	

	5
	Số lượng, Tỷ lệ phụ nữ tham gia các hoạt động giám sát xã hội: giám sát các hoạt động theo chủ đề/vấn đề do tổ chức Hội LHPNVN đề xuất, chủ trì hoặc phối hợp thực hiện
	Người, %
	
	

	6
	Số luợng lớp tập huấn về thu thập thông tin cho hệ thống GS&ĐG về bình đẳng giới cho cán bộ cấp xã và thôn bản
	Lớp
	
	

	7
	Số lượng lớp tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh và cấp huyện về tổng hợp và phân tích thông tin về GS&ĐG giới
	Lớp
	
	

	8
	Chương trình 1 phát triển năng lực lồng ghép giới cho cán bộ cấp tỉnh, huyện được xây đựng và được số hóa
	Chương trình
	
	

	9
	Chương trình 2 phát triển năng lực lồng ghép giới cho cán bộ cấp xã  được xây đựng và được số hóa
	Chương trình
	
	

	10
	Chương trình 3 phát triển năng lực thúc đẩy bình đẳng giới trong cộng đồng được xây dựng và được số hóa
	Chương trình
	
	

	11
	Số lượng các khóa học trực tuyến về phát triển năng lực lồng ghép giới cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã và cộng đồng trên website của TƯ Hội Liên hiệp phụ nữ VN
	Khóa học
	
	

	12
	Số lượng lớp tập huấn Chương trình 1 cho 53 tỉnh
	Lớp
	
	

	13
	Số lượng lớp tập huấn Chương trình 2 cho cán bộ cấp huyện và xã
	Lớp
	
	

	14
	Số lượng lớp tập huấn Chương trình 3 trong cộng đồng
	Lớp
	
	

	15
	Số lượng cán bộ tham gia hoạt động tập huấn về LGG ở các cấp (tỉnh, huyện, xã)
	Người
	
	


DỰ ÁN 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù
	
	
	

	1.1
	Số lượng, Tỷ lệ thôn tập trung đông đồng bào DTTS có khó khăn đặc thù có đủ các hạng mục được đầu tư đồng bộ
	Thôn, %
	
	

	1.2
	Số lượng công trình đường giao thông được đầu tư mở mới, nâng cấp, sửa chữa bảo đảm cứng hóa
	Công trình
	
	

	1.3
	Số km đường giao thông được đầu tư mở mới, nâng cấp, sửa chữa bảo đảm cứng hóa
	Km
	
	

	1.4
	Số lượng công trình điện sản xuất, sinh hoạt được đầu tư các trạm biến áp và kéo dây đến các hộ dân
	Công trình
	
	

	1.5
	Số lượng công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp
	Công trình
	
	

	1.6
	Số lượng nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng, sửa chữa, nâng cấp
	Công trình
	
	

	1.7
	Số công trình kiên cố hóa các lớp học, sân chơi cho trẻ mẫu giáo, nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú, bếp ăn cho học sinh và các công trình phụ trợ khác được đầu tư xây dựng
	Công trình
	
	

	1.8
	Số lượng hộ DTTS có khó khăn đặc thù được hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế
	Hộ
	
	

	1.9
	Tỷ lệ hộ DTTS có khó khăn đặc thù được hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế
	%
	
	

	1.10
	Số lượng, Tỷ lệ các thôn, bản tập trung các DTTS có khó khăn đặc thù được hỗ trợ thực hiện hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS có khó khăn đặc thù
	Thôn, %
	
	

	2
	Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	
	
	

	2.1
	Số lượng người dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù được tập huấn về pháp luật hôn nhân và gia đình, được tuyên truyền, vận động ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
	Lượt người
	
	

	2.2
	Số lượng, Tỷ lệ cơ sở y tế cơ sở (TTYT huyện, Trạm y tế xã) triển khai mô hình tư vấn tiền hôn
	Cơ sở y tế, %
	
	

	2.3
	Số lượng, Tỷ lệ thanh niên DTTS được tư vấn tiền hồn nhân về tác hại và ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
	Lượt người, %
	
	

	2.4
	Số lượng mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được triển khai tại các huyện/xã/trường học
	Mô hình
	
	

	2.5
	Số lượt người DTTS được tuyên truyền, vận động ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thông qua các mô hình
	Lượt người
	
	

	2.6
	Số lượng, Tỷ lệ cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ cấp xã được tập huấn NCNL, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
	Lượt người, %
	
	

	2.7
	Số lượng người tảo hôn/năm
	Người
	
	

	2.8
	Mức giảm tỷ lệ số cặp tảo hôn đối với các địa bàn, DTTS có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cao
	%
	
	

	2.9
	Số lượng người hôn nhân cận huyết thống/năm
	Người
	
	

	2.10
	Mức giảm tỷ lệ số cặp kết hôn cận huyết thống đối vởi các địa bàn, DTTS có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cao
	%
	
	


DỰ ÁN 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tỗ chức triển khai thực hiện Đề án Tồng thể và Chương trình mục tiêu quổc gia
	
	
	

	1.1
	Số lượng người có uy tín được thụ hưởng chế độ, chính sách
	Người
	
	

	1.2
	Số lượng người có uy tín và lực lượng cốt cán tham gia các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp tài liệu, thông tin, gặp mặt, tọa đàm, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trang bị phương tiện nghe nhìn phù hợp
	Lượt người
	
	

	1.3
	Số lượng gương điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS&MN được tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, vinh danh
	Gương điển hình
	
	

	1.4
	Số lượng các hoạt động (tập huấn, hội nghị, hội thảo, hội thi, nói chuyện chuyên đề, xây dựng mô hình điểm, CLB tuyên truyền pháp luật) nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện
	Hoạt động
	
	

	1.5
	Số lượng ấn phẩm, tài liệu (tờ gấp, sách bỏ túi, cẩm nang pháp luật, sổ tay truyền thông và các ấn phẩm, tài liệu khác) bằng chữ phổ thông hoặc song ngữ chữ phổ thông và chữ dân tộc thiểu số được biên soạn và phát hành
	Ấn phẩm

tài liệu
	
	

	1.6
	Số lượng ấn phẩm báo, tạp chí cấp định kỳ ở vùng đồng bào DTTS&MN
	Ấn phẩm
	
	

	1.7
	Tổ chức lớp Tập huấn kiến thức, nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán chủ chốt làm công tác dân tộc
	Lớp
	
	

	1.8
	Số lượng cán bộ chủ chốt (từ cấp huyện trở lên) làm công tác dân tộc tham gia lớp tập huấn về thông tin đối ngoại
	Người
	
	

	1.9
	Số lớp tập huấn điểm được hiện: về kỹ năng thực hiện, tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người DTTS
	Lớp tập huấn
	
	

	1.10
	Số lượng chương trình về trợ giúp pháp lý cho người DTTS được thực hiện và phủ sóng các tỉnh vùng DTTS&MN
	Chương trình
	
	

	2
	Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	
	
	

	2.1
	Số lượng, Tỷ lệ xã khu vực III được thiết lập hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin: máy tính phục vụ truy cập internet, máy photo,...
	Xã, %
	
	

	2.2
	Số lượng cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở (cấp xã) được hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin
	Người
	
	

	2.3
	Hệ thống thông tin kết nối giữa UBDT với các tỉnh, thành phố vùng DTTS được xây dựng và hoàn thiện
	Hệ thống
	
	

	2.4
	Số lượng, Tỷ lệ xã triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình
	Xã, %
	
	

	2.5
	Số lượng, Tỷ lệ huyện triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình
	Huyện, %
	
	

	2.6
	Số lượng, Tỷ lệ xã khu vực III được đầu tư xây dựng “Hệ thống thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật và công tác dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ 4.0”
	Xã, %
	
	

	2.7
	Số lượng, Tỷ lệ xã an toàn khu thuộc khu vực I và khu vực II được đầu tư xây dựng “Hệ thống thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật và công tác dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ 4.0”
	Xã, %
	
	

	2.8
	Hệ thống thông tin chợ trực tuyến được xây dựng nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử vùng đồng bào DTTS
	Hệ thống
	
	

	2.9
	Số lượng cá nhân, tổ chức hoạt động ở vùng DTTS&MN đăng ký tham gia cung cấp thông tin
	Cá nhân, 

tổ chức
	
	

	2.10
	Số lượng, tỷ lệ cá nhân, tổ chức do người DTTS làm chủ/đồng làm chủ đăng ký tham gia cung cấp thông tin và giao dịch trên Chợ trực tuyến
	Cá nhân,

tổ chức, %
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	


	BAN DÂN TỘC TỈNH SÓC TRĂNG


	
	Phụ biểu số 02


KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC ĐẶC THÙ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

 (Kèm theo Báo cáo số...... ngày ... ... tháng 6 năm 2024 của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng)

	Stt
	Tên chương trình, 

chính sách
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Tổng kinh phí (Tr.đ)
	Phân theo nguồn vốn
	Vốn giải ngân (Tr.đ)
	Số công trình hoàn thành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	NSTƯ
	NSĐP
	Dân đóng góp (quy đổi)
	Lồng ghép, vốn khác
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=6+7+8+9
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer vào dịp hè; tiếng và chữ Hoa tại các trường ngoài hệ thống các trường công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
	
	
	554,400
	
	554,400
	
	
	554,400
	
	

	-
	Tiếng và chữ Khmer
	Tiết
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đang thực hiện

	-
	Tiếng và chữ Hoa
	Tiết
	13.860
	554,400
	
	554,400
	
	
	554,400
	
	

	2
	Hỗ trợ 30% mệnh giá bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo
	Người
	26.345 người;
trong đó có 11.518 người DTTS
	1.679
	
	1.679
	
	
	1.679
	
	

	3
	Thực hiện Đề án Hỗ trợ lắp đặt đồng hồ nước và nước sinh hoạt cho hộ nghèo vùng nông thôn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng
	Hộ nghèo
	6.974
	440
	
	440
	
	
	440
	
	

	4
	Tổ chức Họp mặt thông tin tình hình kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo cho các vị Trụ trì và Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer
	Người
	230
	157,100
	
	157,100
	
	
	121,900
	
	

	5
	Tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2024
	
	
	2.699
	
	2.699
	
	
	2.699
	
	

	-
	Tổ chức họp mặt, thành lập các đoàn đi thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà 
	
	
	2.018
	
	2.018
	
	
	2.018
	
	

	-
	Tổ chức truyền hình trực tiếp mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại chùa Đơm Om Pưl, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu
	
	
	681
	
	681
	
	
	681
	
	


DỰ THẢO








(�) Trong đó có: 02 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 01 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 07 Kế hoạch của UBND tỉnh, 08 Quyết định của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, 03 Công văn của UBND tỉnh; 13 văn bản có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ IV, năm 2024.


(�) Nghệ thuật sân khấu Rô Băm, Nghệ thuật trình diễn dân gian “Nhạc Ngũ Âm”, Nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa Rom Vong” của người Khmer; lễ hội Đua ghe Ngo của người Khmer huyện Thạnh Trị, huyện Châu Thành, huyện Mỹ Xuyên, thành phố Sóc Trăng; nghề làm Bánh Pía của người Hoa, huyện Châu Thành và thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.


(�) Chùa Khleang, phường 6, TP. Sóc Trăng; Chùa Mahatúp, Phường 3, TP. Sóc Trăng.


(�) Chùa Cà Săng, phường 2, TX. Vĩnh Châu; Chùa Trà Tim Chắs, phường 10, TP. Sóc Trăng; Chùa Ô Chum, xã Vĩnh Quới, TX. Ngã Năm; Chùa Prếk Om Pu, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề; Chùa Sro Lôn, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên; Chùa Pôthi Phđôk, xã Kế thành, huyện Kế Sách; Chùa Tà On, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú; Chùa Buôl Pres Phék, xã Phú Tân, huyện Châu Thành.


(�) Di tích Miếu bà Thiên Hậu Thánh Mẫu (chùa Bà), phường 1, TX. Vĩnh Châu; di tích Hòa An Hội Quán (chùa Ông Bổn), phường 1, TP. Sóc Trăng; di tích Thanh Minh Cổ Miếu (chùa Ông), phường 1, TX. Vĩnh Châu; di tích Bửu Sơn Tự, phường 5, thành phố Sóc Trăng; di tích Phước Đức Cổ Miếu, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị; di tích Ba Thắc Cổ Miếu, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên.


(�) Trên sóng truyền thanh, kênh truyền hình STV1,  kênh truyền hình STV2, kênh Youtube STV Dân tộc và Trang thông tin điện tử của Đài.


(�) Trong đó: Số thẻ BHYT cấp cho đồng bào DTTS sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 169.398 thẻ; ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ BHYT cho đồng bào DTTS theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP là 91.663 thẻ, với số tiền là 13.364.465.400 đồng.


(�) Gồm: Chùa Chrôi Tưm Chắs, phường 10, thành phố Sóc Trăng; chùa Bâng Phniết, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề; chùa Prếk Chếk, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm; chùa Đay Tà Suốs, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú; chùa Kós Tung, xã An Thạnh II, huyện Cù Lao Dung.


(�) Gồm: Chùa Tà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu; chùa Prey Chóp, xã Lai Hòa, và chùa Pô Thi Prưk, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề.


(�) Tiếp nhận tượng Phật: Chùa Prếk Chếk, xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm; chùa Som Rông, Phường 5 và chùa Peam Buôl Thmây, Phường 4 thành phố Sóc Trăng. Tiếp nhận Bộ Đại Tạng kinh từ Vương quốc Campuchia: Chùa Peam Buôl, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề. Tiếp nhận bộ trống Sa Dăm: Chùa Tăng Du, thị xã Vĩnh Châu.


(�) Trong đó: Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ thực hiện 01 đề án nhóm trong đó hỗ trợ cho 1 chủ cơ sở CNNT là người  DTTS với số tiền là 300 triệu đồng; từ nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ thực hiện 3 đề án với số tiền là 460 triệu đồng, còn lại là đơn vị thụ hưởng tự đóng góp.


(�) Gồm: Xây dựng mô hình xử lý phế, phụ phẩm nông nghiệp (rơm rạ, phân chuồng,…) thành phân bón hữu cơ tại tỉnh Sóc Trăng; xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ số trong quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh, liên kết chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm cho Hợp tác xã, doanh nghiệp; nghiên cứu bào chế viên nang thực phẩm bảo vệ sức khỏe của cao chiết hành tím (Allium ascalonicum, Amaryllidaceae) trồng tại Vĩnh Châu - Sóc Trăng có tác dụng hỗ trợ chống oxy hóa, hạ đường huyết, giảm lipid; ứng dụng công nghệ IoT kết hợp kỹ thuật plasma lạnh trong sản xuất giống và xây dựng chuỗi giá trị lươn đồng thương phẩm (Monopterus albus Zuiew, 1793) tại tỉnh Sóc Trăng.





